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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Dự thảo Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực Lao động, Giáo dục nghề nghiệp, đưa Người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Việc làm, An toàn, vệ sinh lao động

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Việt Nam đang tham gia ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế thông qua việc gia nhập các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Các vấn đề lao động, xã hội đã được đề cập trong các Hiệp định thương mại này và trở thành một yêu cầu đối với hệ thống quản lý nhà nước về lao động xã hội, trong đó có công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động, giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn-vệ sinh lao động.
Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật dạy nghề, Luật Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo đã được triển khai thực hiện được 03 năm, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền làm căn cứ trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, dạy nghề và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian qua.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, Nghị định số 119/2014/NĐ-CP đã bộc lộ một số bất cập, cụ thể:

- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006 đã được thay thế bằng Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;
- Về đối tượng áp dụng của Nghị định số 119/2014/NĐ-CP loại trừ các đối tượng là Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, điều này dẫn đến các khiếu nại, tố cáo phát sinh từ quan hệ lao động trong Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không có căn cứ để giải quyết;
- Luật An toàn, vệ sinh lao động được ban hành, có hiệu lực từ 01/7/2016; Luật Việc làm được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, trong đó điều chỉnh nhiều quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động về an toàn vệ sinh lao động, về việc làm..., tuy nhiên cho đến nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này. 
Từ các lý do nêu trên, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh các quan hệ về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn vệ sinh lao động trong bối cảnh hiện nay là cần thiết. 
2. Mục tiêu chung xây dựng chính sách

- Tạo căn cứ pháp lý cho người khiếu nại, tố cáo thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn vệ sinh lao động.

- Tạo căn cứ pháp lý để các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền tiến hành giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn vệ sinh lao động.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ LỰA CHỌN ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Những vấn đề được lựa chọn:
- Nội dụng cơ bản của Dự thảo Nghị định quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; cá nhân, cơ quan có thẩm giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Báo cáo tập trung đánh giá một số vấn đề dự liệu sẽ tác động, ảnh hưởng đến các đối tượng khi áp dụng Nghị định được ban hành, cụ thể: 

Vấn đề thứ nhất: Về đối tượng áp dụng của Nghị định.
Vấn đề thứ hai: Về quyền khiếu nại, quyền khởi kiện vụ án tại Tóa án của người khiếu nại trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

Vấn đề thứ ba: Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Đánh giá tác động, lựa chọn phương án:

2.1. Vấn đề thứ nhất: Về đối tượng áp dụng của Nghị định.
a) Xác định vấn đề bất cập:

Tại Khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 119/2014/NĐ-CP quy định: “Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng sau đây: Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập…”
Như vậy, theo quy định này đã hạn chế quyền khiếu nại, tố cáo của người lao động trong quan hệ lao động, đồng thời khi có phát sinh khiếu nại, tố cáo trong Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập về quan hệ lao động không có căn cứ để giải quyết.

Mặt khác, tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 119/2014/NĐ-CP chưa đề cập đến các đối tượng là người tập nghề, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp…; vì vậy các đối tượng này không có cơ sở pháp lý thực hiện quyền khiếu nại.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề:

Đảm bảo cho người lao động tại Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo khi có căn cứ cho rằng, quyết định hoặc hành vi của doanh nghiệp, của đơn vị sự nghiệp công lập xâm hại quyền, lợi ích của họ hoặc trái pháp luật.

Đảm bảo cho người tập nghề, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp…thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực có liên quan.

Làm cơ sở pháp lý để cá nhân, cơ quan có thẩm quyền có căn cứ giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát sinh.
c) Phương án lựa chọn:
Để khắc phục bất cập nêu trên, lựa chọn phương án:

- Bỏ quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 119/2014/NĐ-CP.

- Bổ sung các đối tượng là người tập nghề, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể quy định tại Dự thảo Nghị định lần này: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với đối tượng sau đây:

1. Người lao động, người tập nghề, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo  hợp đồng.

2. Người sử dụng lao động.

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

4. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Tổ chức dịch vụ việc làm; tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động.

6. Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

7. Những cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1.”
2.2. Vấn đề thứ 2: Về quyền khiếu nại, quyền khởi kiện vụ án tại Tóa án của người khiếu nại trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.
a) xác định vấn đề bất cập:

- Điều 5 Nghị định 119/2014/NĐ-CP quy định:

“1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; tổ chức, cá nhân dạy nghề; tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 15, Khoản 1 Điều 16, Khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

2. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 19 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại thực hiện khiếu nại lần hai theo quy định sau đây:

a) Đối với khiếu nại về lao động, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định này;

b) Đối với khiếu nại về dạy nghề, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định này;

c) Đối với khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này.

3. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 27 Nghị định này thì người khiếu nại có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại và văn bản liên quan hoặc khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định này”.

Theo quy định nêu trên chưa đề cập đến quyền khiếu nại, quyền khởi kiện vụ án tại Tóa án của các đối tượng trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề:
- Đảm bảo quyền khiếu nại,  quyền khởi kiện vụ án tại Tóa án cho các đối tượng trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

- Làm căn cứ pháp lý cho các đối tựng thực hiện quyền khiếu nại, quyền khởi kiện vụ án tại Tóa án của người khiếu nại trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.
- Làm căn cứ pháp lý cho các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền tiến hành giải quyết khiếu nại hoặc xét xử vụ án trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.
c) Phương án lựa chọn:
Để khắc phục bất cập nêu trên, Dự thảo Nghị định lần này bổ sung quyền khiếu nại, quyền khởi kiện vụ án tại Tóa án của người khiếu nại trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, cụ thể:

“Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động; tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia  là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 15, Khoản 1 Điều 16, Khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 18 Nghị định này hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này”.

2.3. Vấn đề thứ 3: Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo
a) Xác định vấn đề bất cập:
Trong Bộ Luật Lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động đều quy định hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong các hoạt động quản lý Nhà nước, tuy nhiên trong các bộ luật, luật nêu trên chưa quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, vì vậy, việc xây dựng Nghị định này phải cụ thể hóa về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với từng lĩnh vực.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề:
- Cụ thể hóa thầm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai của các cá nhân, cơ quan có liên quan trong từng lĩnh vực cụ thể.

- Tạo điều kiện cho người khiếu nại, người tố cáo gửi khiếu nại, tố cáo đến đúng người có thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng khiếu nại lòng vòng, khiếu nại vượt cấp.v.v..

- Việc giải quyết khiếu nại được tiến hành kịp thời, nhanh chóng, đỡ tốn kém.
c) Phương án lựa chọn:
* Lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động:
- Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu: Là người sử dụng lao động đã có hành vi, hoặc quyết định về lao động bị khiếu nại.
- Thẩm quyền giải quyết lần hai: Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

* Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:

- Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu: Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã có hành vi, hoặc quyết định về giáo dục nghề nghiệp bị khiếu nại.
- Thẩm quyền giải quyết lần hai: 
+ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền giải quyết lần hai đối với khiếu nại cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập hoặc cho phép thành lập.
+ Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền giải quyết lần hai đối với khiếu nại cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cấp phép hoạt động.

* Lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
- Thẩm quyền giải quyết lần đầu: Người đứng đầu tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hành vi hoặc quyết định bị khiếu nại.

- Thẩm quyền giải quyết lần hai: Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

* Lĩnh vực việc làm:

- Thẩm quyền giải quyết lần đầu: Người đứng đầu tổ chức dịch vụ việc làm (bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm); tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có hành vi, quyết định về việc làm bị khiếu nại.

- Thẩm quyền giải quyết lần hai: Giám đốc Sở LĐTBXH nơi tổ chức dịch vụ việc làm,  tổ chức đánh giá, cấp chửng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đặt trụ sở chính.
III. LẤY Ý KIẾN
Báo cáo đánh giá tác động này cần được lấy ý kiến của các đối tượng sau:

- Các cơ quan thanh tra ngành: Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến, sau đó có tiếp thu, giải trình và có kết luận, khuyến nghị của Hội thảo.
- Đại diện doanh nghiệp một số ngành: Gửi phiếu lấy ý kiến.
- Sở LĐTBXH các địa phương: Gửi phiếu lấy ý kiến.
Tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp , địa phương sau đó tiếp thu, giải trình..

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Lao động, Giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Việc làm, An toàn, vệ sinh lao động./.
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